
Kết quả sát hạch đầu ra ngoại ngữ 

(Đợt 3 Năm 2024) 

Kết quả sát hạch ngày 24/8/2024. 

Theo quy định hiện hành, học viên, sinh viên các khóa H31 và CT5 có ngưỡng 

điểm đạt là 500; các khóa còn lại có ngưỡng điểm đạt là 450. 

TT Mã SV Họ đệm Tên Ngưỡng Kết quả Ghi chú 

1 CT050101 Đỗ Quốc An 500 Không đạt Nghe=210, Đọc=70 

2 HH310211 Trần Xuân An 500 ĐẠT   

3 CT050102 Nguyễn Tuấn Anh 500 ĐẠT   

4 CT050104 Nguyễn Hồng Ánh 500 ĐẠT   

5 HH310206 Tưởng Cao Bằng 500 Không đạt Nghe=80, Đọc=90 

6 CT050107 Nguyễn Lương Cường 500 Không đạt Nghe=245, Đọc=230 

7 CT050110 Nguyễn Duy Diện 500 Không đạt Nghe=245, Đọc=195 

8 HH310208 Hoàng Viết Đức 500 Không đạt Nghe=180, Đọc=110 

9 HH310207 Nguyễn Đặng Dương 500 Không đạt Nghe=195, Đọc=150 

10 CT050115 Lương Thị Mỹ Duyên 500 Không đạt Nghe=180, Đọc=125 

11 HH310204 Lê Minh Hiếu 500 Không đạt Nghe=220, Đọc=175 

12 CT050119 Nguyễn Văn Hiếu 500 ĐẠT   

13 CT050421 Đỗ Việt Hùng 500 ĐẠT   

14 CT050324 Dương Đức Hướng 500 Không đạt Nghe=275, Đọc=45 

15 CT050426 Đặng Duy Khánh 500 ĐẠT   

16 CT050327 Đào Ngọc Khánh 500 ĐẠT   

17 HH310203 Bùi Nguyễn Thành Lộc 500 ĐẠT   

18 CT050136 Đào Cư Nam 500 ĐẠT   

19 CT050335 Nguyễn Thị Bích Ngọc 500 Không đạt Nghe=210, Đọc=165 

20 CT050442 Hoàng Trọng Tấn 500 Không đạt Nghe=270, Đọc=200 

21 CT050452 Nguyễn Quang Trường 500 Không đạt Nghe=245, Đọc=140 

22 CT050152 Nguyễn Văn Tuấn 500 ĐẠT   

23 CT050353 Cao Văn Văn 500 ĐẠT   

24 CT050455 Phan Hữu Việt 500 Không đạt Nghe=270, Đọc=200 

25 CT050356 Đào Huy Vũ 500 ĐẠT   

26 AT170101 Nguyễn Thành An 450 ĐẠT   

27 AT170301 Nguyễn Văn An 450 Không đạt Nghe=215, Đọc=110 

28 AT160801 Nguyễn Tú Anh 450 ĐẠT   

29 AT170701 Nguyễn Tường Duy Anh 450 ĐẠT   

30 AT170503 Trần Đức Anh 450 ĐẠT   

31 AT170304 Vũ Quốc Anh 450 ĐẠT   
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TT Mã SV Họ đệm Tên Ngưỡng Kết quả Ghi chú 

32 AT170501 Vũ Thị Lan Anh 450 Không đạt Nghe=165, Đọc=215 

33 AT170604 Hoàng Hữu Ánh 450 Không đạt Nghe=210, Đọc=140 

34 AT170504 Vũ Thị Phương Ánh 450 Không đạt Nghe=190, Đọc=160 

35 AT170204 Nguyễn Hoàng Hải Âu 450 Không đạt Nghe=220, Đọc=115 

36 AT170505 Bùi Quang Bình 450 ĐẠT   

37 AT170106 Kỷ Hưng Chiến 450 ĐẠT   

38 AT160107 Phạm Duy Chiến 450 ĐẠT   

39 AT170706 Vương Xuân Chiến 450 ĐẠT   

40 AT170306 Trương Văn Chiêu 450 ĐẠT   

41 AT170405 Khổng Đức Chức 450 ĐẠT   

42 AT17N0101 Nguyễn Hùng Cường 450 Không đạt Nghe=320, Đọc=110 

43 AT170307 Trần Chí Cường 450 ĐẠT   

44 AT170208 Nguyễn Thế Dân 450 ĐẠT   

45 AT141009 Nguyễn Ngọc Đang 450 Không đạt Nghe=135, Đọc=95 

46 AT160807 Đỗ Thành Đạt 450 ĐẠT   

47 AT170709 Nguyễn Tiến Đạt 450 ĐẠT   

48 AT170110 Nguyễn Trọng Đạt 450 Không đạt Nghe=120, Đọc=65 

49 AT170508 Nhâm Tiến Đạt 450 ĐẠT   

50 AT170609 Vũ Tiến Đạt 450 ĐẠT   

51 AT170408 Vương Phúc Đạt 450 ĐẠT   

52 AT170409 Phạm Văn Đông 450 Không đạt Nghe=260, Đọc=165 

53 AT170410 Lưu Anh Đức 450 ĐẠT   

54 AT170311 Nguyễn Thành Đức 450 ĐẠT   

55 AT170312 Lê Thị Thùy Dung 450 ĐẠT   

56 AT170313 Nguyễn Tiến Dũng 450 ĐẠT   

57 AT17N0103 Nguyễn Trung Dũng 450 Không đạt Nghe=145, Đọc=195 

58 AT140911 Dương Trùng Dương 450 Không đạt Nghe=255, Đọc=165 

59 AT170112 Khương Văn Dương 450 ĐẠT   

60 AT141013 Lê Trùng Dương 450 Không đạt Nghe=245, Đọc=165 

61 AT170113 Nguyễn Mạnh Dương 450 Không đạt Nghe=150, Đọc=160 

62 AT170411 Phạm Hoàng Dương 450 Không đạt Nghe=275, Đọc=60 

63 AT150810 Ngô Trần Quang Duy 450 ĐẠT   

64 DT040216 Ngô Tuấn Duy 450 ĐẠT   

65 AT170514 Phạm Tiến Duy 450 ĐẠT   

66 AT170114 Cao Quý Duyệt 450 Không đạt Nghe=220, Đọc=215 

67 AT170515 Nguyễn Thị Thu Hà 450 Không đạt Nghe=210, Đọc=220 

68 AT170316 Nguyễn Đức Hải 450 Vắng thi Vắng thi 
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69 AT170415 Nguyễn Văn Hải 450 Vắng thi Vắng thi 

70 AT170115 Tạ Đông Hải 450 ĐẠT   

71 AT170116 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 450 ĐẠT   

72 AT170319 Nguyễn Minh Hiếu 450 ĐẠT   

73 AT170617 Trần Trung Hiếu 450 Không đạt Nghe=260, Đọc=175 

74 AT170120 Vũ Như Hoa 450 ĐẠT   

75 AT141021 Trần Văn Hóa 450 ĐẠT   

76 AT170320 Đàm Việt Hòa 450 ĐẠT   

77 AT170520 Trương Thị Khánh Hòa 450 ĐẠT   

78 AT170620 Lê Văn Hoàn 450 ĐẠT   

79 DT040123 Đinh Công Hoàng 450 Vắng thi Vắng thi 

80 AT160810 Đỗ Bá Hoàng 450 ĐẠT   

81 AT141065 Lâm Đức Hoàng 450 Không đạt Nghe=255, Đọc=160 

82 AT170621 Nguyễn Ngọc Hoàng 450 ĐẠT   

83 AT131313 Trần Huy Hoàng 450 Không đạt Nghe=260, Đọc=165 

84 AT170322 Đỗ Thị Hồng 450 Không đạt Nghe=230, Đọc=215 

85 AT170720 Đào Duy Hùng 450 Không đạt Nghe=140, Đọc=165 

86 AT170623 Dương Việt Hùng 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=195 

87 AT170524 Nguyễn Sỹ Hùng 450 ĐẠT   

88 AT170225 Trần Mạnh Hùng 450 ĐẠT   

89 AT170423 Trần Văn Hùng 450 Không đạt Nghe=190, Đọc=165 

90 DT040223 Vũ Tuấn Hùng 450 Không đạt Nghe=150, Đọc=145 

91 AT170525 Trần Khải Hưng 450 ĐẠT   

92 AT170227 Bùi Thị Hương 450 ĐẠT   

93 AT170325 Nguyễn Thu Hường 450 Vắng thi Vắng thi 

94 AT170424 Nguyễn Đình Huy 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=100 

95 AT170625 Trần Mạnh Huy 450 ĐẠT   

96 DT040226 Đặng Thị Mỹ Huyền 450 Không đạt Nghe=160, Đọc=170 

97 AT160811 Lê Minh Hy 450 Không đạt Nghe=165, Đọc=210 

98 AT170327 Nguyễn Xuân Kết 450 ĐẠT   

99 AT17N0109 Võ Văn Khải 450 Không đạt Nghe=145, Đọc=215 

100 AT170126 Mạc Bảo Khanh 450 ĐẠT   

101 AT170426 Trình Hồng Khanh 450 ĐẠT   

102 AT170427 Nguyễn Đức Khiêm 450 ĐẠT   

103 AT170727 Nguyễn Danh Kiệt 450 ĐẠT   

104 AT17N0111 Lê Thị Mỹ Kiều 450 Không đạt Nghe=190, Đọc=165 

105 AT131220 Lê Thanh Lâm 450 Không đạt Nghe=240, Đọc=165 
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TT Mã SV Họ đệm Tên Ngưỡng Kết quả Ghi chú 

106 AT170230 Đỗ Thị Phương Lan 450 Không đạt Nghe=185, Đọc=190 

107 DT040230 Hoàng Thị Lan 450 Không đạt Nghe=250, Đọc=110 

108 AT160817 Nguyễn Vũ Hoàng Lân 450 ĐẠT   

109 AT170629 Phạm Nhật Lệ 450 Không đạt Nghe=195, Đọc=125 

110 AT170428 Đỗ Thị Hà Linh 450 Không đạt Nghe=210, Đọc=50 

111 AT170728 Vũ Từ Khánh Linh 450 ĐẠT   

112 DT040231 Trần Thị Loan 450 ĐẠT   

113 AT170330 Nguyễn Văn Lộc 450 ĐẠT   

114 AT170129 Lê Tiến Lợi 450 ĐẠT   

115 AT170232 Khuất Duy Long 450 ĐẠT   

116 AT170631 Lê Ngọc Long 450 ĐẠT   

117 AT150729 Nguyễn Thành Long 450 ĐẠT   

118 AT170331 Nguyễn Viết Long 450 ĐẠT   

119 AT170632 Nguyễn Thị Sao Mai 450 Không đạt Nghe=135, Đọc=85 

120 DT040135 Nguyễn Quang Mạnh 450 ĐẠT   

121 AT170633 Tống Xuân Mạnh 450 Không đạt Nghe=190, Đọc=130 

122 AT170334 Đào Văn Minh 450 ĐẠT   

123 AT170634 Đỗ Công Minh 450 ĐẠT   

124 AT170132 Nguyễn Quang Minh 450 ĐẠT   

125 AT170133 Nguyễn Tuấn Minh 450 ĐẠT   

126 AT17N0115 Võ Thị Diễm My 450 Không đạt Nghe=260, Đọc=160 

127 AT170535 Hắc Ngọc Nam 450 ĐẠT   

128 AT170236 Nguyễn Hoàng Nam 450 ĐẠT   

129 AT170237 Trần Duy Nam 450 ĐẠT   

130 DT040236 Hồ Văn Nghĩa 450 ĐẠT   

131 AT170436 Lê Duy Ngọc 450 Không đạt Nghe=140, Đọc=95 

132 AT170238 Vũ Quốc Phi 450 Vắng thi Vắng thi 

133 AT170639 Trần Ngọc Phú 450 Không đạt Nghe=165, Đọc=65 

134 AT170437 Vũ Mạnh Phúc 450 Không đạt Nghe=220, Đọc=215 

135 AT170640 Cao Đắc Quân 450 ĐẠT   

136 AT170139 Hoàng Hồng Quân 450 ĐẠT   

137 AT170138 Ngô Minh Quân 450 Không đạt Nghe=245, Đọc=50 

138 AT170438 Phan Minh Quân 450 ĐẠT   

139 AT170641 Nguyễn Chí Quang 450 ĐẠT   

140 AT130740 Phạm Thừa Quảng 450 Không đạt Nghe=135, Đọc=150 

141 AT140942 Phạm Ngọc Quý 450 Không đạt Nghe=250, Đọc=130 

142 AT170441 Đỗ Thị Quyên 450 Không đạt Nghe=255, Đọc=85 
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143 AT170642 Hồ Bá Quỳnh 450 Vắng thi Vắng thi 

144 AT170341 Mai Thị Quỳnh 450 Không đạt Nghe=185, Đọc=115 

145 AT170740 Hoàng Tuấn Sinh 450 Không đạt Nghe=255, Đọc=170 

146 AT170142 Vũ Tùng Sơn 450 ĐẠT   

147 AT170143 Phùng Văn Tài 450 Vắng thi Vắng thi 

148 AT170144 Nguyễn Hồng Thái 450 ĐẠT   

149 AT170545 Hoàng Hưng Thắng 450 Không đạt Nghe=175, Đọc=215 

150 AT160830 Lê Văn Thanh 450 Không đạt Nghe=165, Đọc=145 

151 AT160831 Trần Thị Hưng Phương Thanh 450 Không đạt Nghe=175, Đọc=200 

152 AT170346 Lâm Tăng Thành 450 ĐẠT   

153 AT170147 Nguyễn Tuấn Thành 450 ĐẠT   

154 AT131140 Nguyễn Anh Thi 450 Không đạt Nghe=150, Đọc=170 

155 AT160833 Huỳnh Văn Thọ 450 Không đạt Nghe=215, Đọc=130 

156 AT170649 Vũ Vân Thư 450 ĐẠT   

157 AT141051 Vũ Phan Khắc Thuận 450 Không đạt Nghe=270, Đọc=160 

158 AT170650 Phạm Đình Thụy 450 ĐẠT   

159 AT141055 Nguyễn Huỳnh Hữu Tín 450 Không đạt Nghe=95, Đọc=80 

160 DT040152 Nguyễn Hữu Toàn 450 ĐẠT   

161 AT170552 Nguyễn Đức Trà 450 Không đạt Nghe=130, Đọc=200 

162 AT170750 Bùi Thị Huyền Trang 450 Không đạt Nghe=90, Đọc=80 

163 AT160838 Nguyễn Hải Triều 450 ĐẠT   

164 AT170151 Nguyễn Quốc Trung 450 Không đạt Nghe=215, Đọc=165 

165 AT170254 Trần Quốc Trung 450 ĐẠT   

166 AT170553 Nguyễn Quân Trường 450 ĐẠT   

167 AT160841 Nguyễn Xuân Trường 450 ĐẠT   

168 AT170352 Tô Xuân Trường 450 ĐẠT   

169 AT170353 Đỗ Hữu Tú 450 Không đạt Nghe=245, Đọc=175 

170 AT170354 Phạm Ngọc Tuấn 450 Không đạt Nghe=190, Đọc=125 

171 AT170654 Trần Anh Tuấn 450 Không đạt Nghe=165, Đọc=85 

172 AT170455 Nguyễn Thị Bích Tuệ 450 Không đạt Nghe=195, Đọc=130 

173 AT170155 Đặng Minh Tùng 450 ĐẠT   

174 AT170655 Hoàng Xuân Tùng 450 Không đạt Nghe=170, Đọc=225 

175 AT170355 Ngô Quang Tùng 450 ĐẠT   

176 AT170556 Nguyễn Đức Tùng 450 ĐẠT   

177 AT170754 Nguyễn Đức Việt 450 ĐẠT   

178 AT170755 Nguyễn Khánh Vinh 450 ĐẠT   

179 HH300219 Nguyễn Hoàng Vũ 450 ĐẠT   
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180 DT040255 Nguyễn Huy Vũ 450 ĐẠT   

181 AT170656 Nguyễn Văn Vũ 450 ĐẠT   

182 AT170157 Phùng Ngọc Vũ 450 Không đạt Nghe=185, Đọc=180 

183 AT170657 Nguyễn Thị Tường Vy 450 Không đạt Nghe=220, Đọc=160 

184 AT17N0126 Trần Thị Như Ý 450 ĐẠT   

185 AT140964 Trần Thị Hải Yến 450 Không đạt Nghe=215, Đọc=125 

 
 


